
 MTQ uh  Quỹ 1501 hỗ trợ 
1 CMHC 01 Áo thun đồng phục NTCM (17,647,000) 100,000 - (17,547,000)
2 CMHC 02 Anh Lò Van Hanh CMTX 3 tháng 900,000 - - 900,000
3 CMHC 03 Anh Tuệ - Hà Tĩnh 1,000,000 - - 1,000,000
4 CMHC 04 Bé Lu Minh Khang mổ tim Hà Nội 22,100,000 - - 22,100,000
5 CMHC 05 Chuyến xe 0 đồng 14,000,000 - - 14,000,000
6 CMHC 06 Em Bàn Văn Chiến Mộc Châu Sơn La 17,500,000 - - 17,500,000
7 CMHC 07 Bé Hồng An Tiền Giang 5,800,000 - - 5,800,000
8 CMHC 08 Anh Thanh bệnh Phổi BV Phổi TW 1,000,000 - - 1,000,000
9 CMHC 09 Ngọc Anh Huế 1,300,000 - - 1,300,000
10 CMHC 10 Anh Việt Long An - - - 0
11 CMHC 11 Em Hồ Thị Như A Lưới Huế CMKTX & CMTX 500,000 - - 500,000
12 CMHC 12 Bé Pàng Điện Biên - - - 0
13 CMHC 13 Anh Phúc Hà Nội - - - 0
14 CMHC 14 Cháu VTA ung thư Hanoi 100,000 - - 100,000
15 CMHC 15 Khánh Vy & chị Diệp HCM - - - 0
16 CMHC 16 Ba bé mồ côi Nghệ An - - - 0
17 CMHC 17 Em Đức Quảng Trị - - - 0
18 CMHC 18 CMKTX chú An Hưng Nguyên Nghệ An - - - 0
19 CMHC 19 Bác Thanh Nguyễn Huế CMKTX - - - 0
20 CMHC 20 Bà Hoa Đô Lương Nghệ An CMKTX - - - 0
21 CMHC 21 Anh Thái Thạch Hà, Hà Tĩnh CMKTX - - - 0
22 CMHC 22 Em Nhung Khánh Hòa CMKTX - - - 0
23 CMHC 23 CMKTX Chị Định anh Quang Hà Tĩnh - - - 0
24 CMHC 24 Chị Duyên Hà Tĩnh - - - 0
25 CMHC 25 Chị Hoa Nghệ An - - - 0
26 CMHC 26 Chị Dinh Hà Tĩnh - - - 0
27 CMHC 27 Bé Vy ung thư HCM - - - 0
28 CMHC 28 Em Hương mổ mắt Sơn la 3,700,000 - - 3,700,000
29 CMHC 29 Bé Tú U não HCM CMKTX - - - 0
30 CMHC 30 Bà Mỹ quận 6 HCM - - 600,000 600,000 0
31 CMHC 31 Chị Lương Cẩm Xuyên Hà Tĩnh CMTX - - - 0
32 CMHC 32 Cháu Hằng Cẩm Xuyên Hà Tĩnh CMTX - - - 0
33 CMHC 33 Chị Nga CMTX A Lưới Huế - - - 0
34 CMHC 34 Bà Mỹ quận 6 HCM CMTX - - - 0
35 CMHC 35 Chú An Nghệ An CMTX - - - 0
36 CMHC 36 Dì Hương Nghệ An CMTX - - 900,000 900,000 0
37 CMHC 37 Chị Tuất Hà Tĩnh CMTX - 500,000 500,000 0
38 CMHC 38 Bé Gia Khang HCM CMTX - - - 0
39 CMHC 39 Cháu Bảo Phúc Bảo Lục CMTX - - 900,000 900,000 0
40 CMHC 40 Chị Định Hà Tĩnh CMTX - - 1,500,000 1,500,000 0
41 CMHC 41 Chị Hoa Cẩm Xuyên Hà Tĩnh CMTX - - 1,200,000 1,200,000 0
42 CMHC 42 Em Hùng Thọ HCM CMTX - - - 0
43 CMHC 43 Em Tuấn Tú HCM CMTX - - - 0
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44 CMHC 44 2 cháu Duy Côn Nghệ An CMTX - - - 0
45 CMHC 45 2 cháu hằng Châu Hà Tĩnh CMTX (300,000) - - (300,000)
46 CMHC 46 Anh Kim Duc Quảng Trị CMTX - - - 0
47 CMHC 47 2 cháu Lâm Lực A Lưới Huế CMTX - - - 0
48 CMHC 48 Cháu Hồ Văn Phúc A Lưới Huế CMTX - - - 0
49 CMHC 49 Cháu Kiều Hà Tĩnh CMTX - - - 0
50 CMHC 50 Em Bảo Phúc TP HCM - - - 0
51 CMHC 51 Bà Hòa nhặt ve chai Đô Lương Nghệ An CMTX - - - 0
52 CMHC 52 Em Viết Thắng tai nạn Hà Tĩnh CMTX - - 1,500,000 1,500,000 0
53 CMHC 53 Hồ Thị Thanh A Lưới Huế CMTX - - - 0
54 CMHC 54 Dì Hoa Kỳ Anh Hà Tĩnh CMTX - - 900,000 900,000 0
55 CMHC 55 Anh Thái Thạch Hà Hà Tĩnh CMTX - - - 0
56 CMHC 56 Em Ke Van Coi A Lưới Huế CMTX - - - 0
57 CMHC 57 Cháu Gia Bảo Cẩm Xuyên Hà Tĩnh CMTX - - - 0
58 CMHC 58 Anh Dũng Thạch Hà Hà Tĩnh CMTX - - 1,500,000 1,500,000 0
59 CMHC 59 Chị Duyên Hương Sơn Hà Tĩnh CMTX - - - 0
60 CMHC 60 Chị Nga Hưng Yên CMKTX - 9,900,000 100,000 10,000,000 0
61 CMHC 61 Mệ Nhương Hà Tĩnh CMTX - - 1,500,000 1,500,000 0
62 - - - 0
63 - - - 0
64 - - - 0
65 - - - 0
66 - - - 0
67 - - - 0
68 - - - 0
69 - - - 0
70 - - - 0
71 - - - 0
72 - - - 0
73 - - - 0
74 - - - 0
75 - - - 0
76 - - - 0

TỔNG CỘNG 49,953,000     10,500,000      10,600,000             21,000,000      50,053,000     


